
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp quản lý Chưa nộp Ghi chú

1 DTZ1253201010077 Nguyễn Trần Tuấn Anh Báo chí K10 1.496.000

2 DTZ1253201010064 Phạm Thị Thảo Anh Báo chí K10 1.800.000

3 DTZ1253201010003 Vũ Thị Ngọc Ánh Báo chí K10 1.122.000

4 DTZ1253201010017 Lý Quỳnh Hoa Báo chí K10 374.000

5 DTZ1253201010076 Dương Thị Huế Báo chí K10 3.553.000

6 DTZ1253201010033 Đoàn Thị Quỳnh Mai Báo chí K10 374.000

7 DTZ1253201010082 Ma Tiến Nhật Báo chí K10 1.496.000

8 DTZ1253201010073 Hoàng Thị Quỳnh Báo chí K10 1.122.000

9 DTZ1253201010049 Ngô Thị Thảo Báo chí K10 4.488.000

10 DTZ1253201010058 Hoàng Thị Yến Báo chí K10 1.122.000

11 DTZ1255104010015 Tống Văn Sơn

Công nghệ kỹ thuật Hóa học 

K10 3.300.000

12 DTZ1254202010003 Hầu Văn Bằng Công nghệ sinh học K10 1.540.000

13 DTZ1254202010005 Nông Văn Đức Công nghệ sinh học K10 660.000

14 DTZ1254202010045 Vũ Văn Giang Công nghệ sinh học K10 3.080.000

15 DTZ1254202010014 Lưu Công Khải Công nghệ sinh học K10 1.320.000

16 DTZ1254202010042 Nguyễn Văn Lưu Công nghệ sinh học K10 660.000

17 DTZ1254202010028 Lừu Văn Thắng Công nghệ sinh học K10 1.540.000

18 DTZ1254202010032 Nguyễn Minh Trí Công nghệ sinh học K10 2.420.000

19 DTZ1153310063 Lê Dung Tú Công nghệ sinh học K10 2.459.000

20 DTZ1257601010093 Liều A Già Công tác xã hội K10 561.000

21 DTZ1257601010014 Hoàng Thị Hà Công tác xã hội K10 2.057.000

22 DTZ1257601010124 Lường Minh Hải Công tác xã hội K10 374.000

23 DTZ1257601010107 Lê Thị Quỳnh Hoa Công tác xã hội K10 561.000
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24 DTZ1257601010019 Hứa Thị Huế Công tác xã hội K10 2.057.000

25 DTZ1257601010108 Nguyễn Thị Huế Công tác xã hội K10 561.000

26 DTZ1257601010024 Triệu Văn Khánh Công tác xã hội K10 935.000

27 DTZ1257601010030 Đinh Tuấn Linh Công tác xã hội K10 935.000

28 DTZ1257601010140 Phù Hoài Linh Công tác xã hội K10 561.000

29 DTZ1257601010105 Trần Thị Lương Công tác xã hội K10 1.870.000

30 DTZ1257601010033 Nguyễn Thị Ngân Công tác xã hội K10 1.011.000

31 DTZ1257601010038 Hoàng Thị Oanh Công tác xã hội K10 2.244.000

32 DTZ1257601010060 Lưu Văn Vượng Công tác xã hội K10 1.122.000

33 DTZ1254402170020 Nguyễn Linh Anh Địa lí K10 1.100.000

34 DTZ1254402170001 Nguyễn Tuấn Anh Địa lí K10 660.000

35 DTZ1254402170054 Hoàng Thị Dâng Địa lí K10 4.840.000

36 DTZ1254402170002 Lục Văn Giáp Địa lí K10 660.000

37 DTZ1254402170003 Nguyễn Thanh Hiệu Địa lí K10 660.000

38 DTZ1254402170057 Dương Thời Hưng Địa lí K10 660.000

39 DTZ1254402170052 Lê Thị Luyến Địa lí K10 1.320.000

40 DTZ1254402170046 Nông Văn Quân Địa lí K10 660.000

41 DTZ1254402170011 Nguyễn Văn Sơn Địa lí K10 660.000

42 DTZ1254402170014 Hoàng Thị Thứ Địa lí K10 1.320.000

43 DTZ1254402170015 Toàn Thị Thủy Địa lí K10 1.308.000

44 DTZ1254402170053 Trần Anh Tuấn Địa lí K10 660.000

45 DTZ1254401120011 Vũ Ngọc Anh Hóa học K10 660.000

46 DTZ1254401120001 Nguyễn Viết Duy Hóa học K10 1.100.000

47 DTZ1254401120005 Phan Trung Thông Hóa học K10 1.760.000

48 DTZ1254403010073 Mai Trung Dũng Khoa học Môi trường K10 4.180.000

50 DTZ1254403010011 Trần Thanh Giang Khoa học Môi trường K10 4.180.000

51 DTZ1254403010012 Trần Thị Hằng Khoa học Môi trường K10 440.000

52 DTZ1254403010016 Nguyễn Thị Hảo Khoa học Môi trường K10 1.320.000

53 DTZ1254403010021 Nguyễn Văn Hoàn Khoa học Môi trường K10 3.520.000
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54 DTZ1254403010022 Nguyễn Phi Hùng Khoa học Môi trường K10 3.520.000

55 DTZ1254403010058 Phạm Đắc Huynh Khoa học Môi trường K10 1.100.000

56 DTZ1254403010078 Mạc Thị Lan Khoa học Môi trường K10 1.320.000

57 DTZ1254403010028 Chu Thị Thùy Linh Khoa học Môi trường K10 3.740.000

58 DTZ1254403010060 Nguyễn Thị Lựu Khoa học Môi trường K10 2.420.000

59 DTZ1254403010031 Đỗ Đức Nguyên Khoa học Môi trường K10 1.320.000

60 DTZ1254403010074 Triệu Toàn Quốc Khoa học Môi trường K10 660.000

61 DTZ1254403010036 Nguyễn Xuân Quảng Khoa học Môi trường K10 660.000

62 DTZ1254403010084 Nông Thanh Sơn Khoa học Môi trường K10 2.860.000

63 DTZ1253404010124 Bùi Cao Việt Anh Khoa học quản lí K10 2.992.000

64 DTZ1156120005 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Khoa học quản lí K10 748.000

65 DTZ1253404010120 Cứ A Chu Khoa học quản lí K10 1.496.000

66 DTZ1253404010006 Nông Văn Cương Khoa học quản lí K10 748.000

67 DTZ1253404010117 Bàn Thị Diện Khoa học quản lí K10 935.000

68 DTZ1253404010016 Nguyễn Thị Duyên Khoa học quản lí K10 1.496.000

69 DTZ1253404010008 Tô Văn Đô Khoa học quản lí K10 1.309.000

70 DTZ1253404010021 Tạ Thị Hải Khoa học quản lí K10 1.496.000

71 DTZ1253404010028 Sằm Thị Hiến Khoa học quản lí K10 561.000

72 DTZ1253404010032 Lê Nguyên Hoàng Khoa học quản lí K10 374.000

73 DTZ1253404010038 Nông Thế Huynh Khoa học quản lí K10 935.000

74 DTZ1253404010043 Hoàng Thu Kiều Khoa học quản lí K10 748.000

75 DTZ1253404010046 Đàm Thị Lan Khoa học quản lí K10 561.000

76 DTZ1253404010054 Dương Thị Thuỳ Linh Khoa học quản lí K10 1.122.000

77 DTZ1253404010055 Hứa Ngọc Linh Khoa học quản lí K10 1.309.000

78 DTZ1253404010116 Tạ Thuỳ Linh Khoa học quản lí K10 1.683.000

79 DTZ1253404010051 Hoàng Thị Liễu Khoa học quản lí K10 374.000

80 DTZ1253404010057 Trần Văn Luật Khoa học quản lí K10 748.000

81 DTZ1253404010067 Triệu Thị Nga Khoa học quản lí K10 2.057.000

82 DTZ1253404010114 Hà Bảo Ninh Khoa học quản lí K10 2.992.000
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83 DTZ1253404010121 Hoàng Anh Phúc Khoa học quản lí K10 2.431.000

84 DTZ1253404010071 Lê Đức Phương Khoa học quản lí K10 1.683.000

85 DTZ1253404010072 Chu Văn Quân Khoa học quản lí K10 561.000

86 DTZ1253404010077 Nguyễn Thị Quỳnh Khoa học quản lí K10 561.000

87 DTZ1253404010075 Bùi Thị Quyên Khoa học quản lí K10 2.057.000

88 DTZ1253404010076 Dương Mạnh Quyết Khoa học quản lí K10 561.000

89 DTZ1253404010112 Nguyễn Ngọc Sơn Khoa học quản lí K10 935.000

90 DTZ1253404010127 Vũ Văn Thanh Khoa học quản lí K10 3.740.000

91 DTZ1253404010085 Dương Hương Thảo Khoa học quản lí K10 748.000

92 DTZ1253404010090 Vi Thị Thuỳ Khoa học quản lí K10 1.122.000

93 DTZ1253404010089 Lê Thị Thương Khoa học quản lí K10 561.000

94 DTZ1253404010094 La Thị Tiên Khoa học quản lí K10 1.309.000

95 DTZ1253404010100 Đặng Văn Trưởng Khoa học quản lí K10 374.000

96 DTZ1253404010106 Dương Thị Vi Khoa học quản lí K10 748.000

97 DTZ1252203100087 Dương Thị Hà Lịch sử K10 1.870.000

98 DTZ1252203100088 Phạm Thị Huyên Lịch sử K10 748.000

99 DTZ1252203100084 Hoàng Văn Khắc Lịch sử K10 2.431.000

100 DTZ1252203100029 Đỗ Thị Bảo Ngọc Lịch sử K10 374.000

101 DTZ1252203100089 Nguyễn Phương Thảo Lịch sử K10 3.553.000

102 DTZ1252203100041 Nguyễn Văn Trường Lịch sử K10 374.000

103 DTZ1252203100015 Đặng Hữu Tuấn Lịch sử K10 1.681.000

104 DTZ1252203100023 Phạm Hoàng Tùng Lịch sử K10 2.057.000

105 DTZ1258501010001 Trần Đức Anh

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 1.100.000

106 DTZ1258501010010 Lăng Văn Đăng

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 2.420.000

107 DTZ1258501010022 Nguyễn Văn Hiến

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 3.960.000

108 DTZ1258501010066 Nguyễn Thu Hằng

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 1.540.000

109 DTZ1258501010028 Trần Khải Hoàn

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 440.000

110 DTZ1258501010060 Bùi Đăng Lâm

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 660.000

111 DTZ1258501010046 Phạm Kiều Sáng

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 440.000
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112 DTZ1258501010084 Đặng Thái Sơn

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 660.000

113 DTZ1258501010051 Dương Văn Thức

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 3.080.000

114 DTZ1258501010053 Nguyễn Minh Tuấn

Quản lý tài nguyên môi 

trường K10 440.000

115 DTZ1255281020001 Trần Tiến Đạt

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành K10 2.200.000

116 DTZ1255281020007 Phạm Thị Huệ

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành K10 660.000

117 DTZ1255281020017 Trình Thị Thắm

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành K10 440.000

118 DTZ1254601010016 Lường Văn Dần Toán học K10 2.484.000

119 DTZ1254601010001 Cù Thị Ngọc Hà Toán học K10 1.242.000

120 DTZ1254601010007 Vũ Thị Trang Toán học K10 2.070.000

121 DTZ1254601010024 Bùi Thị Hải Yến Toán học K10 2.898.000

122 DTZ1252203300120 Nguyễn Trung Đức Văn học K10 3.740.000

123 DTZ1252203300080 Lê Thị Hương Giang Văn học K10 1.496.000

124 DTZ1252203300046 Đào Thị Hoa Văn học K10 935.000

125 DTZ1252203300093 Hoàng Thị Hoa Văn học K10 374.000

127 DTZ1252203300039 Đặng Thị Hương Văn học K10 374.000

128 DTZ1252203300018 Bùi Thị Nhẫn Văn học K10 748.000

129 DTZ1252203300002 Vũ Anh Phương Văn học K10 935.000

130 DTZ1252203300085 Đỗ Thị Triều Văn học K10 374.000

131 DTZ1252201130062 Bùi Cẩm Anh Việt Nam học K10 522.000

132 DTZ1252201130039 Nguyễn Viễt Chánh Việt Nam học K10 2.088.000

133 DTZ1252201130054 Hứa Văn Huấn Việt Nam học K10 2.784.000


